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Chỉ tiêu
Mã 
số

TH 2010 KH 2011 %11/10

1. Thu phí bảo hiểm gốc  01 1.988.215      2.155.000    110,9%
2. Thu phí nhận tái bảo hiểm  02 172.835         190.000       111,1%
3. Các khoản giảm trừ  03 653.506         637.767       97,59%
4. Tăng (giảm) dự phòng phí, dự phòng toán học  08 47.182           79.952         169,45%
5. Thu hoa hồng nhượng tái Bảo Hiểm  09 79.797           79.721         99,90%
6. Thu khác hoạt ñộng kinh doanh bảo hiểm  10 1.086             1.000           92,08%
7. Doanh thu thuần hoạt ñộng kinh doanh bảo hiểm
      (14 =  01+ 02 - 03 +/- 08 + 09 + 10)

 14 1.541.245      1.708.002    
110,82%

8. Chi bồi thường bảo hiểm gốc, trả tiền bảo hiểm  15 827.035         883.477       106,82%
9. Chi bồi thường nhận tái Bảo Hiểm, trả tiền bảo hiểm  16 73.353           76.009         103,62%
10. Các khoản giảm trừ bồi thường  17 155.408         182.707       117,57%
11. Bồi thường thuộc phần trách nhiệm giữ lại 
       (21 = 15 + 16 - 17)

 21 744.980         776.779       
104,27%

12. Chi bồi thường từ dự phòng dao ñộng lớn  22 (40.000)          
13. Tăng (giảm) dự phòng bồi thường  23 27.169           0,00%
14. Số trích dự phòng dao ñộng lớn trong năm  24 45.226           51.217         113,25%
15. Chi khác hoạt ñộng kinh doanh bảo hiểm  25 241.634         284.289       117,65%
16. Tổng chi trực tiếp hoạt ñộng KDBH
       (41 = 21 - 22 +/- 23 + 24 + 25)

 41 1.019.009      1.112.284    
109,15%

17. Lợi nhuận gộp hoạt ñộng KDBH (42 = 14 - 41)  42 522.236         595.718       114,07%
18. Chi phí bán hàng  43 -               -              
19. Chi phí quản lý doanh nghiệp  44 505.232         550.984       109,06%
20. Lơi nhuận thuần hoạt ñộng kinh doanh bảo hiểm 
       (45 = 42 - 43 - 44)

 45 17.004           44.734         
263,08%

21. Doanh thu hoạt ñộng tài chính và khác  46 276.468         280.000       101,28%
22. Chi hoạt ñộng tài chính  47 99.748           134.144       134,48%
23. Lợi nhuận hoạt ñộng tài chính (51 = 46 - 47)  51 176.720         145.856       82,54%
24. Thu nhập hoạt ñộng khác  52 1.178             36.000         3056,03%
25. Chi phí hoạt ñộng khác  53 222                1.500           675,68%
26. Lợi nhuận hoạt ñộng khác (54 = 52 - 53)  54 956                34.500         3608,79%
27. Tổng lợi nhuận kế toán (55 = 45 + 51 + 54)  55 194.680         225.090       115,62%
28. Các khoản ñiều chỉnh tăng (+) hoặc giảm (-) lợi 
nhuận ñể xác ñịnh lợi nhuận chịu thuế TNDN

 56 (91.025)          
(25.000)        27,46%

29. Tổng lợi nhuận trước thuế TNDN (57 = 55 +/- 56)  57 103.655         200.090       193,04%
32. Thuế TNDN phải nộp  60 13.076           25.011         191,28%
33. Lợi nhuận sau thuế TNDN  61 181.604         200.079       110,17%
34. Lãi cơ bản trên cổ phiếu 70 2.405             2.650           110,17%
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